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SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

 

Số: 924 /TB-TTKSBT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 5 năm 2023 

 
 

 

THÔNG BÁO  

V/v lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá 

 

Căn cứ Luật đấu giá số: 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các văn bản hướng 

dẫn thi hành; 

Căn cứ thông tư 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của bộ tư pháp hướng dẫn 

lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản. 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-SYT ngày 27/02/2023 của Sở Y tế Quảng Ninh về 

việc phê duyệt thanh lý tài sản nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 159/QĐ-TTKSBT ngày 24/02/2023 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt thanh lý tài sản trang thiết bị dưới 100 

triệu năm 2023; 

Căn cứ Quyết định phê duyệt giá khởi điểm số: 370 ngày 08/5/2023 của Trung 

tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức 

đấu giá tài sản để tổ chức đấu giá tài sản cố định đã hết khấu hao, hỏng không còn sử 

dụng được chi tiết như sau. 

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá 

Tên đơn vị: TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH QUẢNG NINH 

Địa chỉ: Số 651 - Lê Thánh Tông - p. Bạch Đằng - TP.Hạ Long - Quảng Ninh 

  2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản đấu giá: 

2.1. Tên tài sản: Tài sản, trang thiết bị y tế 

Số lượng tài sản: 78 danh mục (Có phụ lục kèm theo) 

Chất lượng tài sản: Đã hết khấu hao, hỏng và không có khả năng sửa chữa khắc phục 

  3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 8.126.000 đồng (Bằng chữ: Tám triệu 

một trăm hai mươi sáu nghìn đồng) 

- Giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, các loại chi phí vận chuyển, bốc xếp và 

các chi phí khác (nếu có).  

4. Thời hạn, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá: 

4.1. Thời hạn nộp hồ sơ: (Giờ hành chính, sáng từ 8h00 đến 11h30, chiều từ 

13h30 đến 16h30) Từ ngày 10/05/2023 đến 11h30 ngày 16/05/2023.  

   4.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh  

địa chỉ: Số 651 - Lê Thánh Tông - p. Bạch Đằng - TP.Hạ Long - Quảng Ninh 

 (Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn) 



2 

 

Hình thức nộp: Nộp trực tiếp tại Trụ sở Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng 

Ninh, không nhận hồ sơ qua đường bưu điện  

5. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiều chí sau: 

 Mọi tổ chức đấu giá phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại khoản 4 

điều 56 luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và các tiêu chí khác do 

người có tài sản quy định, cụ thể như sau): 

 Bảng tiêu chí chấm điểm như sau: 

TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

I 
Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối 

với loại tài sản đấu giá  
23,0  

1 Cơ sở vật chất bảo đảm cho việc đấu giá  11,0 

1.1 
Có trụ sở ổn định, địa chỉ rõ ràng kèm theo thông tin liên hệ (số điện 

thoại, fax, địa chỉ thư điện tử…) 
6,0 

1.2 
Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá được bố trí ở vị trí công 

khai, thuận tiện 
5,0 

2 Trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá  8,0 

2.1 
Có máy in, máy vi tính, máy chiếu, thùng đựng phiếu trả giá bảo đảm an 

toàn, bảo mật và các phương tiện khác bảo đảm cho việc đấu giá 
4,0 

2.2 
Có hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình tại nơi bán, tiếp 

nhận hồ sơ tham gia đấu giá; nơi tổ chức cuộc đấu giá  
4,0 

3 Có trang thông tin điện tử đang hoạt động 2,0 

4 
Đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đủ điều kiện thực hiện 

hình thức đấu giá trực tuyến 
1,0 

5 Có nơi lưu trữ hồ sơ đấu giá 1,0 

II 
Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả (Thuyết minh đầy đủ các nội 

dung trong phương án) 
22,0 

1 
Phương án đấu giá đề xuất việc tổ chức đấu giá đúng quy định của 

pháp luật, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan  
4,0 

2 

Phương án đấu giá đề xuất thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

tham gia đấu giá, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, buổi công bố giá 

thuận lợi cho người tham gia đấu giá; hình thức đấu giá, bước giá, số 

vòng đấu giá có tính khả thi và hiệu quả cao 

4,0 

3 
Phương án đấu giá đề xuất cách thức bảo mật thông tin, chống thông 

đồng, dìm giá 

4,0 

4 
Phương án đấu giá đề xuất thêm các địa điểm, hình thức niêm yết, 

thông báo công khai khác nhằm tăng mức độ phổ biến thông tin đấu giá 

4,0 

5 
Phương án đấu giá đề xuất giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh trật tự 

cho việc tổ chức thực hiện đấu giá 

3,0 

6 Phương án đấu giá đề xuất các giải pháp giải quyết các tình huống 3,0 
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TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá 

III Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản 45,0 

1 

Trong năm trước liền kề đã thực hiện hợp đồng dịch vụ đấu giá cùng 

loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá (Tổ chức đấu giá tài sản 

liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản 

không yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)     

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hoặc 1.5 

6,0 

1.1 Dưới 03 hợp đồng 2,0 

1.2 Từ 03 hợp đồng đến dưới 10 hợp đồng  3,0 

1.3 Từ 10 hợp đồng đến dưới 20 hợp đồng 4,0 

1.4 Từ 20 hợp đồng đến dưới 30 hợp đồng 5,0 

1.5 Từ 30 hợp đồng trở lên  6,0 

2 

Trong năm trước liền kề đã tổ chức đấu giá thành các cuộc đấu giá cùng 

loại tài sản với tài sản dự kiến đưa ra đấu giá có mức chênh lệch trung 

bình giữa giá trúng đấu giá so với giá khởi điểm (Tổ chức đấu giá tài sản 

liệt kê tất cả các cuộc đấu giá tài sản đã thực hiện. Người có tài sản không 

yêu cầu nộp bản chính hoặc bản sao hợp đồng)   

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 hoặc 2.5 

18,0 

2.1 Dưới 20%  10,0 

2.2 Từ 20% đến dưới 40%  12,0 

2.3 Từ 40% đến dưới 70%  14,0 

2.4 Từ 70% đến dưới 100%  16,0 

2.5 Từ 100% trở lên 18,0 

3 

Thời gian hoạt động trong lĩnh vực đấu giá tài sản tính từ thời điểm có 

Quyết định thành lập hoặc được cấp Giấy đăng ký hoạt động (Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với doanh nghiệp đấu giá tài sản 

được thành lập trước ngày Luật Đấu giá tài sản có hiệu lực) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 3.1, 3.2 hoặc 3.3 

5,0 

3.1 Dưới 03 năm 3,0 

3.2 Từ 03 năm đến dưới 05 năm  4,0 

3.3 Từ 05 năm trở lên 5,0 

4 
Số lượng đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 4.1, 4.2 hoặc 4.3 
3,0 

4.1 01 đấu giá viên 1,0 
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TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

4.2 Từ 02 đến dưới 05 đấu giá viên 2,0 

4.3 Từ 05 đấu giá viên trở lên 3,0 

5 

Kinh nghiệm hành nghề của đấu giá viên của tổ chức đấu giá tài sản 

(Tính từ thời điểm được cấp Thẻ đấu giá viên theo Nghị định số 

05/2005/NĐ-CP ngày 18/01/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 

hoặc đăng ký danh sách đấu giá viên tại Sở Tư pháp theo Nghị định số 

17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản 

hoặc Thẻ đấu giá viên theo Luật Đấu giá tài sản) 

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 5.1, 5.2 hoặc 5.3 

4,0 

5.1 Không có đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 2,0 

5.2 Từ 01 đến 02 đấu giá viên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên  3,0 

5.3 Từ 03 đấu giá viên trở lên có thời gian hành nghề từ 03 năm trở lên 4,0 

6 

Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc đóng góp vào ngân sách Nhà 

nước trong năm trước liền kề, trừ thuế giá trị gia tăng  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 6.1, 6.2, 6.3 hoặc 6.4 

5,0 

6.1 Dưới 50 triệu đồng 2,0 

6.2 Từ 50 triệu đồng đến dưới 100 triệu đồng  3,0 

6.3 Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng  4,0 

6.4 Từ 200 triệu đồng trở lên  5,0 

7 
Đội ngũ nhân viên làm việc theo hợp đồng lao động  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 7.1 hoặc 7.2 
3,0 

7.1 Dưới 03 nhân viên   2,0 

7.2 Từ 03 nhân viên trở lên  3,0 

8 
Có người tập sự hành nghề trong tổ chức đấu giá tài sản trong năm 

trước liền kề hoặc năm nộp hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn 

1,0 

IV 
Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp  

Chỉ chọn chấm điểm một trong các tiêu chí 1, 2 hoặc 3 

5,0 

1 Bằng mức thù lao dịch vụ đấu giá theo quy định của Bộ Tài chính 3,0 

2 

Giảm dưới 20% mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp dụng đối với 

mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài sản theo giá trúng 

đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài chính) 

4,0 

3 

Giảm từ 20% trở lên mức tối đa thù lao dịch vụ đấu giá (không áp 

dụng đối với mức thù lao phần trăm trên phần chênh lệch giá trị tài 

sản theo giá trúng đấu giá với giá khởi điểm theo quy định của Bộ Tài 

chính) 

5,0 

V Các tiêu chí do người có tài sản quy định. 
5,0 

 
Là tổ chức đấu giá có trụ sở chính tại Quảng Ninh và thực hiện ít 

nhất 01 hợp đồng với người có tài sản trong vòng 03 năm liền kề 

5,0 

Tổng số điểm 100 
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TT NỘI DUNG 
MỨC 

TỐI ĐA 

VI 
Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố 

 

1 Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố 
Đủ điều 

kiện  

2 
Không có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp 

công bố 

Không đủ 

điều kiện  

Ghi chú: Các tiêu chí nêu trên được lấy trong Hồ sơ năng lực của Tổ chức đấu 

giá. Trường hợp tiêu chí không thể hiện trong hồ sơ hoặc thể hiện không đầy đủ thì 

không được xem xét. Trong trường hợp có nhiều đơn vị đăng ký cung cấp dịch vụ 

tham gia đấu giá cùng có số điểm cao nhất và bằng nhau thì Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh Quảng Ninh sẽ lựa chon đơn vị đã từng hợp tác với người có tài sản đấu giá. 

Người có tài sản thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./. 

 
Nơi nhận:                                                                 

- Cổng TTĐT Quốc gia về 

ĐGTS - Bộ Tư pháp; 

- Trang cổng Thông tin điện tử 

của đơn vị có tài sản;  

- Lưu: VT, TCHC. 

  

 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 
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PHỤ LỤC TÀI SẢN, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
(Đính kèm Thông báo số: 924 ngày 9/5/2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Quảng Ninh) 

                                                                                                              Đơn vị tính: VNĐ 

TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trị thẩm định 

Đơn giá Thành tiền 

1 

Máy đo bụi điện tử hiện số 

Caselala 2011/2 (Máy đo bụi trọng 

lượng) 

Model: Microdust pro/ CL4601616 

Năm sử dụng: 2008 

Chiếc 1 2.300 2.300 

2 

Máy đo bụi trọng lượng (Máy đếm 

bụi trọng lượng hô hấp) 

Model:  3521/170198 

Năm sử dụng: 2011 

Chiếc 1 9.400 9.400 

3 

Máy đo ồn giải tần YTDP (Máy đo 

ồn có phân tích giải tần số) 

Model: CR 191/ G056284 

Năm sử dụng: 2012 

Chiếc 1 10.500 10.500 

4 

Máy đo rung có phân tích giải tần 

Model: PCE - VT 

3000/18990000003 

Năm sử dụng: 2012 

Chiếc 1 2.500 2.500 

5 

Máy đo bụi và chất lượng không 

khí hiển thị số 

Model: EVMF-7MD - SL 30N/ 

90007 

Năm sử dụng: 2012 

Chiếc 1 10.500 10.500 

6 

Máy đo cường độ ánh sáng PCE-

172 LIGHT METER 

Model: PCE-172/ 11094921 

Năm sử dụng: 2013 

Chiếc 1 2.500 2.500 

7 

Máy rửa phim Xquang tự động 

Model: XP 1200/VN 100459 

Năm sử dụng: 2012 

Chiếc 1 553.300 553.300 

8 

Máy rửa phim Xquang  

Model: MINI Medical/90/  30065 

Năm sử dụng: 2010 

Chiếc 1 553.300 553.300 

9 

Máy X Quang di động cao tần 

Mobilearteco Mux 10 

Model: Jolly 4 Plus / JPF10/161 

Năm sử dụng: 2011 

Chiếc 1 468.600 468.600 

10 

Máy rửa phim X quang tự động 

Model Ecomat 9000 

Model: ECOMAT 

9000/1170111221 

Năm sử dụng: 2012 

Chiếc 1 205.600 205.600 

11 

Hòm lạnh 

Model: Việt Nam 

Năm sử dụng: 2008 

Cái 1 2.400 2.400 

12 Tủ đá Vetfrost Cái 1 108.400 108.400 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trị thẩm định 

Đơn giá Thành tiền 

Model: Vetfrost 

Năm sử dụng: 2008 

13 

Máy soi cổ tử cung 

Model: KN-2200 

Năm sử dụng: 2012 

Cái 1 159.300 159.300 

14 

Máy Scan 

Model: HP Laser 2050 

Năm sử dụng: 2015 

Cái 1 4.300 4.300 

15 

Bàn khám phụ khoa 

Model: DS 3004A 

Năm sử dụng: 2011 

Cái 1 264.500 264.500 

16 

Máy siêu âm 3D + bộ máy tính, 

máy in 

Model: Sonix Touch 

Năm sử dụng: 2013 

Bộ 1 68.900 68.900 

17 

Máy Fax + điện thoại + máy in 

Model: HP Laser 2050 

Năm sử dụng: 2016 

Cái 1 68.900 68.900 

18 

Tủ nhôm chia ô 

Model: Việt Nam 

Năm sử dụng: 2010 

Cái 1 709.500 709.500 

19 

Máy tinh Sam sung 

Model: B 1930N 

Năm sử dụng: 2014 

Cái 1 43.500 43.500 

20 

Máy tính HP 

Model: HP W1972a 

Năm sử dụng: 2014 

Cái 1 43.500 43.500 

21 

Điều hòa gắn tường  

Model: Đaikin 

Năm sử dụng: 2011 

Cái 1 177.400 177.400 

22 

Điều hòa gắn tường 

Model: National 

Năm sử dụng: 2000 

Cái 1 177.400 177.400 

23 

Máy đo pH để bàn 

Model: PH 2211/08537603 

Năm sử dụng: 2016 

Bộ 1 8.700 8.700 

24 

Máy lắc ngang 

Model: HS260 basic/07390216  

Năm sử dụng: 2012 

Bộ 1 23.700 23.700 

25 

Máy đo độ cồn( Bộ cồn kế) 

Model: Acoholometer GE Class III 

Năm sử dụng: 2012 

Bộ 1 200 200 

26 

Auto micropipette 

Model: Micropipette 

Năm sử dụng: 2007 

Bộ 1 200 200 

27 

Cân kỹ thuật 

Model: Harvard trip balance/AM 

2492 

Năm sử dụng: 1986 

Bộ 1 12.000 12.000 

28 Thiết bị phân tích dầu trong nước Bộ 1 2.200 2.200 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trị thẩm định 

Đơn giá Thành tiền 

Model: TDHI TD-500/550650 

Năm sử dụng: 2010 

29 

Bộ sensor cho máy đo khí nhanh 

Model: Sensor 

Năm sử dụng: 2012 

Bộ 1 500 500 

30 

Bộ BOD 6 chỗ 

Model: AL606 

Năm sử dụng: 2013 

Bộ 1 700 700 

31 

Điều hòa Fujiare 9000 (phòng hóa 

chất) 

Model: Fujiare 

Năm sử dụng: 2010 

Bộ 1 177.400 177.400 

32 

Cốc teflon phá mẫu cho AAS và 

ICP 

Model: AAS và ICP 

Năm sử dụng: 2013 

Bộ 1 500 500 

33 

Bộ cốc áp suất cao cho máy phá 

mẫu vi sóng 

Model: UNIFEX 8300 

Năm sử dụng: 2011 

Bộ 1 54.200 54.200 

34 

Phụ kiện cho hệ thống hấp thụ 

nguyên tử AAS 

Model:  

Năm sử dụng: 2013 

Bộ 1 200 200 

35 

Dàn máy vi tính HP (không có 

máy in) 

Model: HP 

Năm sử dụng: 2009 

Bộ 1 55.700 55.700 

36 

Tủ an toàn sinh học cấp 2    

Model: AC2-4S1/BF6206 

Năm sử dụng: 2009 

Cái 1 974.700 974.700 

37 

Máy tính xách tay  

Model: ComPac 510 

Năm sử dụng: 2015 

Cái 1 21.200 21.200 

38 

Máy tính để bàn  

Model: Samsung 

Năm sử dụng: 2015 

Bộ 1 55.700 55.700 

39 

Máy in thẻ HiTi CS200E 

Model: Đài Loan 

Năm sử dụng: 2016 

Cái 1 48.600 48.600 

40 

Máy tính xách tay 

Model: HP14-

AM118TUZ4Q96PA 

Năm sử dụng: 2017 

Cái 1 21.200 21.200 

41 

Máy Scan  

Model: HPG4050 

Năm sử dụng: 2009 

Cái 1 23.800 23.800 

42 

Máy vi tính  

Model: Acet 

Năm sử dụng: 2016 

Bộ 1 39.600 39.600 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trị thẩm định 

Đơn giá Thành tiền 

43 

Máy siêu âm AB  

Model: EZScan5500 

Năm sử dụng: 2013 

Bộ 1 6.600 6.600 

44 

Máy đo độ cong giác mạc 

Model: KMS6.AD 

Năm sử dụng: 2013 

Cái 1 51.100 51.100 

45 

Máy sinh hiển vi PT TAKAGI  

Model: OM5-040.9786 

Năm sử dụng: 2013 

Cái 1 343.100 343.100 

46 

Nồi hấp nhanh STURDY 

Model: SA-232 

Năm sử dụng: 2013 

Cái 1 210.700 210.700 

47 

Sinh hiển vi phẫu thuật Inami 

MEGA21 

Model: L-0990 

Năm sử dụng: 2012 

Cái 1 343.100 343.100 

48 

Tủ lạnh  11JN/120L 

Model: SANYO 

Năm sử dụng: 2009 

Cái 1 132.000 132.000 

49 

Máy vi tính Compac R201 

Model: T/Quốc 

Năm sử dụng: 2009 

Bộ 1 39.600 39.600 

50 

Máy in Canon 3300 

Model: Canon 

Năm sử dụng: 2014 

Cái 1 17.400 17.400 

51 

Bộ ghế Sopha 

Model: Việt Nam 

Năm sử dụng: 2009 

Bộ 1 Không còn giá trị thu hồi 

52 

Máy vi tính 

Model: Lenovo 

Năm sử dụng: 2012 

Bộ 1 21.200 21.200 

53 

Máy soi da 

Model: BOXY SKIN 

Năm sử dụng: 2010 

Cái 1 3.800 3.800 

54 

Máy hút khói khử mùi 

Model: LPT 

Năm sử dụng: 2006 

Cái 1 174.700 174.700 

55 

Máy chiếu Sony + màn chiếu 

Model: MCSN.ADB 

Năm sử dụng: 2010 

Bộ 1 49.200 49.200 

56 

Đầu DVD Sơn Ca 

Model: Sơn Ca 

Năm sử dụng: 2009 

Cái 1 40.800 40.800 

57 

Máy photo Canon IR 2022N 

Model: Canon IR 2022N 

Năm sử dụng: 2009 

Bộ 1 194.000 194.000 

58 

Máy Fax  

Model: Canon L140 

Năm sử dụng: 2009 

Cái 1 4.500 4.500 

59 Máy tính xách tay HP (Việt Nam) Cái 1 21.200 21.200 
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TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trị thẩm định 

Đơn giá Thành tiền 

Model: Intel Core i5; Ram 2GB; 

HP G42- 375TX 

Năm sử dụng: 2013 

60 

Máy chủ nhỏ+lưu điện+Switch  

Model: 16 ports TP 

Năm sử dụng: 2012 

Bộ 1 96.000 96.000 

61 

Máy chiếu  (HT T,2 treo) 

Model: Sanyo 

Năm sử dụng: 2007 

Cái 1 18.900 18.900 

62 

Máy photocopi 

Model: AR-5631 

Năm sử dụng: 2010 

Cái 1 201.800 201.800 

63 

Máy chiếu  (HT T,3) 

Model: FPSON FB 925 

Năm sử dụng: 2012 

Cái 1 18.900 18.900 

64 

Máy tính sách tay (VAAC) 

Model: Dell Model: 13R 

Năm sử dụng: 2010 

Cái 1 21.200 21.200 

65 

Máy Scan  

Model: Model: G4050 

Năm sử dụng: 2010 

Cái 1 23.800 23.800 

66 

Két bạc  

Model: (2.2 tạ) 

Năm sử dụng: 2006 

Cái 1 344.900 344.900 

67 

Két sắt 2 khóa,  

Model: dung tích tối 

 thiểu 30 lít HP 

Năm sử dụng: 2010 

Cái 1 234.200 234.200 

68 

Bộ Micro cổ ngỗng  

Model: ST 800 và EM 800 

Năm sử dụng: 2015 

Bộ 1 1.100 1.100 

69 

Hệ thống lưu trữ mạng 

Model: Dell - Pawer Vault 

MD3200i 

Năm sử dụng: 2013 

Bộ 1 256.000 256.000 

70 

 

Máy ghi âm kỹ thuật số Sony  

 

Model: ICD-TX50 

Năm sử dụng: 2013 

Chiếc 1 500 500 

71 

Máy photo kỹ thuật số  

Model: Canon 2420L 

Năm sử dụng: 2014 

Chiếc 1 500 500 

72 

Máy quét HP Scanjet G4050 

Model: CN27DAB141 

Năm sử dụng: 2013 

Chiếc 1 23.800 23.800 

73 

Máy tính xách tay  

Model: Dell Latitude E6420( 

i5pro,4Gb,Intel HD Graphics 

3000) 

Chiếc 1 21.200 21.200 



11 

 

TT Danh mục ĐVT 
Số 

lượng 

Giá trị thẩm định 

Đơn giá Thành tiền 

Năm sử dụng: 2016 

74 

Máy vi tính để bàn 

Model: model: 743NX. Seri: 

MY17HYTS204505B(Phòng 

Ninh). Model: L1742SE-PF. Seri: 

003VNXF02314(hùng) 

Năm sử dụng: 2014 

Chiếc 1 39.600 39.600 

75 

Micro để bàn 

Model:  

Năm sử dụng: 2015 

Chiếc 1 500 500 

76 

Máy quay chuyên dụng Sony  

Model: HDR-XR 350 

Năm sử dụng: 2010 

Chiếc 1 1.100 1.100 

77 

Máy quay Sony HD 

Model: HXR - MC1500 

Năm sử dụng: 2014 

Chiếc 1 1.100 1.100 

78 

Phần mềm dựng phim 

Model: Adobe Premiere Pro CC 

2018 

Năm sử dụng: 2018 

Bộ 2 Không còn giá trị thu hồi 

Tổng cộng 
 

8.125.600 

Làm tròn 
 

8.126.000 
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